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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA PHÚC THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                           

ông Đinh Phước Hoà 

ông Nguyễn Tấn Long 

ông Đặng Kim Nhân 

- Thư ký phiên tòa: ông Nguyễn Thành An, Thẩm tra viên Tòa phúc thẩm 

Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng tham 

gia phiên toà: ông Trần Viết Tuấn - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 3 năm 2026, tại trụ sở Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao 

tại Đà Nẵng, xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 122/2025/TLPT-

DS ngày 11 tháng 11 năm 2025 về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất”. Do Bản 

án dân sự sơ thẩm số 30/2025/DS-ST ngày 03 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk bị kháng cáo.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 516/2026/QĐ-PT ngày 10 tháng 3 

năm 2026, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Lê Trọng T1, sinh năm 1946; địa chỉ: Thôn Đ, xã H, huyện P, 

tỉnh Phú Yên (nay là xã P, tỉnh Đắk Lắk); vắng mặt 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Minh Đ, sinh năm 1984; địa chỉ: 6 

Đường số I, phường L, thành phố T - Thành phố Hồ Chí Minh (nay là: 68/6/1/ 

Đường số I, khu phố D, phường L, thành phố Hồ Chí Minh); vắng mặt. 

- Bị đơn: Ông Lê Tuyên T2, sinh năm 1960, bà Ngô Thị H, sinh 1965; địa 

chỉ: Thôn Đ, xã H, huyện P, tỉnh Phú Yên (nay là xã P, tỉnh Đắk Lắk); có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Luật sư Nguyễn Hương 

Q - Công ty L, thuộc đoàn luật sư tỉnh Đ; có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Nguyễn Thị N, sinh 1955; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đ, xã H, 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20Thi%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201946%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20Thi%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Minh%20%C4%90%E1%BA%A1o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2068/6/1/%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%209,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Linh%20Xu%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2068/6/1/%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%209,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Linh%20Trung,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c%20-%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2068/6/1/%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%209,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Linh%20Trung,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c%20-%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%209,%20khu%20ph%E1%BB%91%2045,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Linh%20Xu%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tuy%C3%AAn%20Th%E1%BB%91ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20cho%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20Hoa:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20H%C6%B0%C6%A1ng%20Qu%C3%AA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20cho%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20Hoa:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20H%C6%B0%C6%A1ng%20Qu%C3%AA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20MTV%20Ph%C3%BAc%20Lu%E1%BA%ADt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91o%C3%A0n%20lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nh%E1%BA%BB%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn
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huyện P, tỉnh Phú Yên; nơi ở hiện nay: 14351 NOLA ST WESTMINSTER, CA, 

92683, Hoa Kỳ; vắng mặt. 

2. Lê Thị H1, sinh 1975; nơi cư trú: Thôn Đ, xã H, huyện P, tỉnh Phú Yên 

(nay là xã P, tỉnh Đắk Lắk); vắng mặt. 

3. Lê Thị H2, sinh 1978; nơi cư trú: Thôn Đ, xã H, huyện P, tỉnh Phú Yên 

(nay là xã P, tỉnh Đắk Lắk); vắng mặt. 

4/ Lê Xuân H3, sinh 1979; nơi cư trú: Thôn Đ, xã H, huyện P, tỉnh Phú Yên 

(nay là xã P, tỉnh Đắk Lắk); vắng mặt. 

5/ Lê Đức T3, sinh 1983; Thôn Đ, xã H, huyện P, tỉnh Phú Yên; nơi ở hiện 

nay: 14351 NOLA ST WESTMINSTER, CA, 92683, Hoa Kỳ; vắng mặt. 

6/ Lê Minh Đ, sinh 1984; địa chỉ: 6 Đường số I, phường L, thành phố Hồ Chí 

Minh; vắng mặt. 

Các ông/bà: Nguyễn Thị N, Lê Thị H1, Lê Thị H2, Lê Xuân H3, Lê Đức T3 

đã ủy quyền cho ông Lê Minh Đ; vắng mặt. 

7/ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã P, tỉnh Đắk Lắk. Đại diện theo uỷ quyền: ông 

Đào Chu Tấn Đ1 – Phó chủ tịch, xin xử vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện, nguyên đơn trình bày:  

Vào năm 1995, Nhà nước cân đối theo NĐ/64/CP cho hộ gia đình ông Lê 

Trọng T1 thửa đất số 100, tờ bản đồ 325A diện tích 320m2 tọa lạc tại thôn Đ, xã 

H, huyện P, tỉnh Phú Yên (nay là xã P, tỉnh Đắk Lắk), được chính quyền địa 

phương giao đất và được cán bộ chính quyền địa phương chỉ trực tiếp thửa đất. 

Tuy nhiên, trên thửa đất này có một số mồ mả, gia đình tôi có thắc mắc nhưng cán 

bộ địa phương nói cứ nhận rồi tính sau. Đến năm 2023 thì gia đình tôi đến Ủy ban 

nhân dân xã làm gia hạn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới biết thửa đất lâu 

nay gia đình tôi sử dụng canh tác không phải thửa đất số 100 như Nhà nước cấp 

theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà thửa đất này ông Lê Tuyên T2 sử 

dụng. 

Nay nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn giao trả lại thửa đất số 100, tờ bản 

đồ 325 A diện tích 320m2 tọa lạc tại thôn Đ, xã H, huyện P (nay là thôn Đ, xã P, 

tỉnh Đắk Lắk) cho nguyên đơn. 

* Bị đơn trình bày:  

Nguồn gốc đất đang tranh chấp là của ông bà tôi để lại từ trước năm 1975, 

sau đó giao lại cho tôi canh tác sử dụng canh tác đến năm 2023 thì cán bộ địa chính 

Ủy ban nhân dân xã H, huyện P báo tôi biết là thửa đất này đã được Nhà nước lấy 

cấp cho hộ ông Lê Trọng T1. Nay ông T1 kiện yêu cầu tôi giao lại thửa đất số 100, 

tờ bản đồ 325A diện tích 320m2 tôi không chấp nhận. 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

- Các ông, bà: Nguyễn Thị N, Lế Thị H4, Lê Thị H2, Lê Xuân H3, Lê Đức 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Tin%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn
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T3 đã ủy quyền cho ông Lê Minh Đ và thống nhất theo ý kiến của ông Đ. 

- Chủ tịch UBND xã P, tỉnh Đắk Lắk:không có ý kiến gì. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 30/2025/DS-ST ngày 03 tháng 9 năm 2025, Tòa 

án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quyết định: 

“Áp dụng Điều 26, 34, 37, 147, 156, 158 và Điều 165 của Bộ luật tố tụng dân 

sự; Điều 163, 166 của Bộ luật dân sự; Điều 236 của Luật đất đai năm 2024; Điều 

26, 27 của Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Tuyên xử: 

1.Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Lê Trọng T1 đối với 

bị đơn vợ chồng ông Lê Tuyên T2, bà Ngô Thị H về việc buộc bị đơn phải trả cho 

nguyên đơn thửa đất số 100, tờ bản đồ 325A, tại thôn Đ, xã H, huyện P, tỉnh Phú 

Yên (nay là xã P, tỉnh Đắk Lắk). 

Giao cho nguyên đơn được quyền quản lý, sử dụng thửa đất 100, tờ bản đồ 

325A, tại thôn Đ, xã H, huyện P, tỉnh Phú Yên (nay là xã P, tỉnh Đắk Lắk) và toàn 

bộ cây trồng trên thửa đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Ủy 

ban nhân dân thị xã T (cũ) cấp cho ông Lê Trọng T1 vào ngày 29 tháng 3 năm 

1995. Nguyên đơn có nghĩa vụ thanh toán cho bị đơn số tiền 3.000.000 đồng (Ba 

triệu đồng) về giá trị cây trồng trên thửa đất.” 

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo quy 

định của pháp luật.  

Ngày 16/9/2025, ông Lê Tuyên T2, bà Ngô Thị H kháng cáo toàn bộ bản án 

sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông T2, bà H giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng phát biểu ý kiến: Quá 

trình giải quyết vụ án, về trình tự, thủ tục giải quyết thì Hội đồng xét xử, thư ký đã 

tuân thủ đúng quy định của Luật tố tụng dân sự. Căn cứ vào những tài liệu, chứng 

cứ có trong hồ sơ vụ án thì Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

ông Lê Trọng T1 là không đúng quy định pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử          

chấp nhận kháng cáo của ông Lê Tuyên T2 sửa bản án dân sự sơ thẩm, không chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của ông T1. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án; ý kiến trình 

bày, tranh luận của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương 

sự và ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm nguyên đơn, người đại diện theo uỷ quyền của 

nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt không có lý do. Tuy 

nhiên, đây là phiên tòa được mở lần 2, nguyên đơn và người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan đều đã có ý kiến trình bày trong hồ sơ vụ án, việc vắng mặt của những 

đương sự nêu trên không làm ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án nên Hội 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Tin%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20Thi%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Minh%20%C4%90%E1%BA%A1o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2068/6/1/%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%209,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Linh%20Xu%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20Thi%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201946%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tuy%C3%AAn%20Th%E1%BB%91ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Tuy%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Tuy%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20Thi%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201946%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tuy%C3%AAn%20Th%E1%BB%91ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%91ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20Thi%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201946%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tuy%C3%AAn%20Th%E1%BB%91ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thi%E1%BB%87n
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đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt những đương sự trên. 

[2] Nguồn gốc thửa đất 320m2 thửa đất số 100, tờ bản đồ 325A tọa lạc tại thôn 

Đ, xã H, huyện P (nay là thôn Đ, xã P, tỉnh Đắk Lắk): 

Mặc dù Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên (cũ) có đã văn bản yêu cầu Ủy ban 

nhân dân huyện P (cũ) cung cấp tài liệu, chứng cứ về hồ sơ cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đối với thửa đất tranh chấp nhưng Ủy ban nhân dân huyện P 

không cung cấp. 

Theo Sổ mục kê đất ngày 04/3/1998 của Ủy ban nhân dân xã H thì thửa đất 

số 100 do ông Lê Trọng T1 đứng tên (bl 96, 97) 

Theo Sổ địa chính ngày 04/3/1998 của Ủy ban nhân dân xã H thì ông Lê 

Trọng T1, bà Nguyễn Thị N là chủ sử dụng đất đối với thửa 112, 325 tờ bản đồ số 

301C, thửa đất 100, 199 tờ bản đồ số 325A (bl 94, 95). 

Nguyên đơn ông Lê Trọng T1 cho rằng thửa đất số 100, tờ bản đồ số 325A là 

Nhà nước cân đối cho hộ gia đình theo Nghị định số 64/CP và Ủy ban nhân dân 

thị xã T cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01143/QSDĐ ngày 29/3/1995 

cho hộ gia đình ông T1. Tuy nhiên, khi giao đất trên thực địa thì cán bộ địa chính 

đã chỉ nhầm thửa đất khác nên hộ gia đình nguyên đơn không sử dụng thửa đất số 

100, tờ bản đồ số 325A. 

Bị đơn cho rằng thửa đất đang tranh chấp là do ông bà nội để lại từ trước năm 

1975, gia đình sử dụng đất từ đó cho đến năm 2023 thì mới biết Nhà nước cấp thửa 

đất này cho ông Lê Trọng T1.  

[3] Mặc dù nguyên đơn được Nhà nước giao đất và cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ông Lê Trọng T1 nhưng thực tế hộ gia đình ông 

Lê Trọng T1 không sử dụng thửa đất đang tranh chấp ngày nào, mà sử dụng thửa 

đất khác (do cán bộ chính quyền địa phương chỉ đất). 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 26 của luật Đất đai 1993 thì Nhà nước thu 

hồi toàn bộ hoặc một phần đất đã giao sử dụng trong những trường hợp sau đây là 

“Đất không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền mà không được cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất đó cho phép”. 

Trong khi đó hộ gia đình ông Lê Tuyên T2 sử dụng đất liên tục, ngay tình cho 

đến khi ông T1 tranh chấp. 

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông 

Lê Trọng T1 là không đúng quy định pháp luật. 

Hơn nữa, tại phiên tòa phúc thẩm, bị đơn cho biết hiện nay hộ gia đình ông 

Lê Trọng T1 vẫn đang sử dụng thửa đất mà cán bộ địa phương chỉ đất cho phép sử 

dụng. 

Vì vậy, có cơ sở chấp nhận kháng cáo của ông Lê Tuyên T2 theo hướng sửa 

bản án dân sự sơ thẩm. 

[4] Do không có cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nên cần 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20%C4%90%E1%BB%93ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%20(nay%20l%C3%A0%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20%C4%90%E1%BB%93ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%20(nay%20l%C3%A0%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20Thi%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201946%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20Thi%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201946%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20Thi%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201946%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nh%E1%BA%BB%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20Thi%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201946%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Tuy%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Tuy%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thi%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20Thi%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201946%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20Thi%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201946%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20Thi%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201946%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tuy%C3%AAn%20Th%E1%BB%91ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thi%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20Thi%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201946%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20Thi%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201946%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tuy%C3%AAn%20Th%E1%BB%91ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960
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sửa bản án dân sự sơ thẩm về phần chi phí tố tụng và án phí dân sự sơ thẩm. 

[5] Về án phí dân sự phúc thẩm: Ông Lê Tuyên T2 không phải chịu án phí 

dân sự phúc thẩm vì kháng cáo được chấp nhận.  

Vì những lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 309 khoản 6 Điều 313, Điều 148 Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015. 

Chấp nhận kháng cáo của ông Lê Tuyên T2. Sửa Bản án dân sự sơ thẩm số 

30/2025/DS-ST ngày 03/9/2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

Áp dụng Điều 26, 34 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 236 Luật đất đai.  

Tuyên xử: 

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Lê Trọng T1 đối 

với vợ chồng ông Lê Tuyên T2, bà Ngô Thị H về việc buộc bị đơn phải trả lại cho 

nguyên đơn thửa đất số 100, tờ bản đồ 325A, tại thôn Đ, xã H, huyện P, tỉnh Phú 

Yên (nay là xã P, tỉnh Đắk Lắk). 

Áp dụng Điều 158, 165 Bộ luật tố tụng dân sự. 

2. Chi phí tố tụng: Nguyên đơn phải chịu 10.000.000 đồng chi phí tố tụng, 

xác nhận nguyên đơn đã nộp đủ chi phí tố tụng. 

Áp dụng Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội khóa 14 về án phí, lệ phí Tòa án. 

3. Án phí dân sự sơ thẩm: Nguyên đơn ông Lê Trọng T1 phải chịu 300.000 

đồng án phí dân sự sơ thẩm. Xác nhận ông T1 đã nộp 300.000 đồng theo Biên lai 

thu tiền số 0003995 ngày 27/11/2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên 

(nay là Thi hành án dân sự tỉnh Đ). 

Vợ chồng ông Lê Tuyên T2, bà Ngô Thị H không phải chịu án phí dân sự sơ 

thẩm. 

4. Án phí dân sự phúc thẩm: Ông Lê Tuyên T2 không phải chịu án phí dân sự 

phúc thẩm. Hoàn trả cho ông T2 số tiền 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí phúc 

thẩm đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0000948 ngày 

24/9/2025 của Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk. 

5. Những quyết định khác của bản án dân sự sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị có hiệu lực kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tuy%C3%AAn%20Th%E1%BB%91ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tuy%C3%AAn%20Th%E1%BB%91ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20Thi%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201946%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tuy%C3%AAn%20Th%E1%BB%91ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tr%E1%BB%8Dng%20Thi%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201946%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thi%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C3%A1n%20d%C3%A2n%20s%E1%BB%B1%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tuy%C3%AAn%20Th%E1%BB%91ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20L%E1%BB%99c,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Ph%C3%BA%20Y%C3%AAn%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C3%B2a%201,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tuy%C3%AAn%20Th%E1%BB%91ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%91ng
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Nơi nhận: 

- TAND tối cao; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Đăk Lăk; 

- VKSND tỉnh Đăk Lăk; 

- Cục THADS tỉnh Đăk Lăk;  

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu HSVA, PHCTP, LT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Đinh Phước Hòa  

  


